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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng o,5 điểm)

Câu 1: Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 18 .  Trả lời: Số tự nhiên đó là: ..............................................
Câu 2: Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 24cm. Chiều rộng bằng [image: image1.png]


 chiều dài. Tính diện tích  mảnh bìa.
Trả lời:    Diện tích mảnh bìa là [image: image2.wmf]
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Câu 3: Cho 2 số tự nhiên có tổng là 2014 và giữa chúng có 13 số tự nhiên khác. Số bé là bao nhiêu?
A. 1002                           B. 1014                       C. 984                  D. 1000

Câu 4: Một lớp học có 28 học sinh có tuổi trung bình là 10 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của 28 học sinh và cô chủ nhiệm sẽ là 11 tuổi. Tính tuổi của cô giáo chủ nhiệm ?
            Tuổi của cô giáo chủ nhiệm là:..............................(tuổi)

 Câu 5: Bạn Huyền Anh tìm thấy sách nhưng bị thiếu một vài tờ. Khi mở cuốn sách bạn thấy số 24 bên trái và số 45 ở bên phải.  
  Trả lời: Vậy số tờ bị thiếu là:…………….
Câu 6: 

          7 km
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Câu 7: Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được số mới mà tổng của số mới và số phải tìm là 416.
            Số cần tìm là:..........................
Câu 8: Cho A = 2009 x 2009 x 2009 x .....x 2009

                                   (có 2010 thừa số 2009)   . 
Vậy chữ số tận cùng của A là:................
Câu 9: Với 5 chữ số 0,1,2,3,4 viết đc bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau.

Trả lời:..........................................................................................................
Câu 10: Hình vẽ bên có ....................hình tam giác    [image: image7.jpg]



PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 11 (2 điểm)

Cho hình vẽ sau: Hình có 8 cạnh, nối 2 đỉnh không cùng thuộc một cạnh thì được một đường chéo. Hỏi có bao nhiêu đường chéo?
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                                        Bài giải
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Câu 12 (3 điểm)

 Lan có 30 viên bi, Bình có 15 viên bi. Hoa có số viên bi lớn hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 3 viên. Hỏi Hoa có bao nhiêu viên bi?
...............................................................................................................................................................................................................................................................
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                                                                 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
· Phần trắc nghiệm: (câu 1 đến câu 10) - Đúng mỗi bài cho 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/A
	981
	2304
	1000
	39
	 10 tờ
	 7000009
	58
	1
	  48
	24


· Phần tự luận
Câu 11:  2 điểm                                      
                                                              Giải       
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Hình đã cho có 8 đỉnh, vậy có 8 cách chọn điểm thứ nhất, sau khi chọn điểm thứ nhất ta còn 7 đỉnh nên có 7 cách chọn điểm thứ 2 để nối với điểm thứ nhất được một đoạn thẳng.

Mỗi cách chọn ta được 1 đoạn thẳng như vậy có 7 × 8 = 56 đoạn thẳng, nhưng như vậy mỗi đoạn thẳng đã tính 2 lần, do đó số đoạn thẳng thực tế là 56: 2 = 28 đoạn thẳng.

Vì hình có 8 cạnh nên số đường chéo trong hình là:

                       28 - 8 = 20(đường chéo).
                                          Đáp số: 20 đường chéo
         Câu 12: 3 điểm  

Nếu Hoa bù 3 viên bi cho hai bạn còn lại rồi chia đều thì số viên bi của ba bạn bằng nhau và bằng TBC của cả ba bạn.
             Trung bình của cả ba bạn là: 

                         (30 + 15 + 3) : 2 = 24 (viên)

             Hoa có số viên bi là:

                         24 + 3 = 27 (viên)

                                 Đáp số: 27 viên bi
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